
WEBSITE

www.aquavietnam.com.vn
www.facebook.com/aquavietnam

HOTLINE

1800-585-832

Giờ làm việc: 07:00 - 19:00
Thứ Hai - Chủ Nhật

VP Hồ Chí Minh: Tầng 17, toà nhà Sonatus, số 15 Lê Thánh Tôn, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

VP Hà Nội: Tầng 16, toà nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

VP Đà Nẵng: Tầng 9, toà nhà Bưu Điện, số 271 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận
Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

ĐỊA CHỈ

﻿Trải nghiệm bứt phá
Vượt xa mong đợi

Bộ sưu tập

TIVI
2022



02 03

Lịch sử phát triển Chiến lược 3 trong 1 tại Việt Nam
Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người Việt 
Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp 
nhất cho người Việt, AQUA đã đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam năm 
1996. Trải qua  chặng đường 25 năm cống hiến với phương châm:
• Chất lượng là ưu tiên hàng đầu.
• Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống.
• Thiết kế tinh tế, hiện đại.
• Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm.
Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son 
đáng nhớ. Đánh dấu cột mốc Hơn 16 triệu sản phẩm điện gia dụng  
đã được sản xuất cho các gia đình Việt.

Phòng thí nghiệm chất lượng sản phẩm

Chuẩn chất lượng cao trong nước và quốc tế

Thành lập nhà máy 
Sanyo Việt Nam

Xuất xưởng những
sản phẩm máy giặt 
đầu tiên

Tái cấu trúc 
doanh nghiệp

Xuất xưởng tủ lạnh 
4 cửa đầu tiên

Xuất xưởng những sản phẩm 
máy giặt lồng ngang tự động 
phân bổ nước giặt và nước xả vảiXuất xưởng những

sản phẩm tủ lạnh đầu tiên

Nhập khẩu máy
điều hòa không khí 
đầu tiên tại Việt Nam

Được GFK bình chọn là 
thương hiệu điện gia dụng 
số 1 tại Việt Nam

Thành lập
AQUA Việt Nam

Xuất xưởng những      
sản phẩm máy điều hòa 
đầu tiên

Khánh thành nhà máy
Máy giặt II, chuyên sản xuất 
máy giặt lồng ngang

Tivi AQUA
chính thức ra mắt 
tại Việt Nam Kinh doanh và Tiếp thị Nghiên cứu và Phát triển

AQUA luôn quan trọng quy trình đánh giá chất lượng dành cho mỗi sản phẩm, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng. Các sản phẩm đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra 
chất lượng nghiêm ngặt và giành được nhiều giải thưởng, chứng nhận có giá trị toàn cầu.

Tivi AQUA được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Ngoài ra, AQUA mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất với hệ thống hàng trăm trạm 
bảo hành trên toàn quốc cùng tổng đài chăm sóc khách hàng.

Kiểm tra trong điều kiện
khắc nghiệtNhà máyPhòng R&DKiểm tra âm thanhKiểm tra màu sắcKiểm tra hình ảnh

Nhà máy
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Các công nghệ nổi bật của AQUA

Công nghệ hình ảnh Công nghệ âm thanhCông nghệ mới Công nghệ nổi bật Công nghệ ứng dụng

AI TV + IoT scene + Matrix 2.0 kết nối
các thiết bị trong ngôi nhà của bạn

Mua sắm trực tuyến

Nền tảng chứa nhiều
nội dung video

Công nghệ trí tuệ nhân tạo
nâng cao chất lượng âm thanh

Giới thiệu các chương trình 
khuyến mãi tại địa phương

Kết nối Một chạm NFC

Công nghệ trí tuệ nhân tạo
nâng cao chất lượng hình ảnh  

Đồng bộ các thiết bị Video chat với
một chạm

Trung tâm điều khiển 
Smart Home IoT

Pure black
Màu đen nguyên bản gần với màu đen sâu thẳm 
của đêm tối, mang đến khả năng hiển thị chất 
lượng hình ảnh sống động và tươi sáng.

Độ sáng: cao nhất 500 nits.
Color gamut: 129% (BT709).

AI TV + IoT scene + Matrix 2.0 kết nối
các thiết bị trong ngôi nhà của bạn

Mua sắm trực tuyến

Nền tảng chứa nhiều
nội dung video

Công nghệ trí tuệ
nhân tạo nâng cao
chất lượng âm thanh

Giới thiệu
các chương trình 
khuyến mãi
tại địa phương

Kết nối
Một chạm NFC

Công nghệ trí tuệ
nhân tạo nâng cao
chất lượng hình ảnh  

Đồng bộ
các thiết bị

Video chat với
một chạm

Trung tâm điều khiển 
Smart Home IoT

Công nghệ mới

Kết nối IoT thông minh Matrix 2.0
AI TV kết hợp với Matrix phiên bản 2.0 tạo ra hệ sinh thái kết nối
mang lại trải nghiệm tốt nhất trong ngôi nhà của bạn.
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OLED
Tái tạo màu sắc tự nhiên và thể hiện chân thật chất lượng hình ảnh. 
Mang đến trải nghiệm thực tế cho khách hàng.

Công nghệ nổi bật

Pure black
Màu đen nguyên bản gần với màu đen sâu thẳm 
của đêm tối, mang đến khả năng hiển thị chất 
lượng hình ảnh sống động và tươi sáng.

Độ sáng: cao nhất 500 nits.
Color gamut: 129% (BT709).

Lợi ích
Thể hiện chính xác chất lượng hình ảnh.
Bảo vệ mắt.
Bảo vệ môi trường xung quanh.
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H-QLED
QLED 3.0, tăng hàng trăm triệu tinh thể, bố trí ma trận đèn nền 
phía sau, sáng hơn, tốc độ truyền cao hơn, tăng cường màu sắc, 
nhiều lớp màu, khôi phục màu 100%.

Công nghệ nổi bật

H-QLED backlight

High-tech materials

Color gamut value 93%

Brightness 350 nits

H-QLED
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Android 11
Nâng cao hiệu suất của chip đồ họa.

Công nghệ nổi bật

Giảm hiện tượng răng cưa của ảnh

TV khác                  AQUA TV

TV khác                  AQUA TV TV khác                  AQUA TV

TV khác                  AQUA TV

Làm cho độ tương phản của cảnh được 
rõ nét và hiệu quả.

Nâng cao độ tương phản

Độ phân giải được cải tiến
Hình ảnh được thể hiện chi tiết hơn.

Giảm nhiễu
Thuật toán phát hiện chuyển động 
giảm nhiễu trên mỗi khung hình.



Tần số quét 120Hz
Giúp bạn dẫn đầu mọi cuộc chơi, tần số quét 120Hz có khả năng 
phản hồi nhanh chóng và mượt mà. Mọi khung hình đều siêu rõ nét.

Công nghệ nổi bật

12 13



Micro Dimming
Micro Dimming phân tích nội dung hiển thị với hàng nghìn vùng 
riêng biệt, điều chỉnh độ sáng và độ tối. Tối ưu hóa chất lượng 
hình ảnh mang lại trải nghiệm xem tốt hơn, đặc biệt là trong 
điều kiện thiếu sáng.

Công nghệ hình ảnh

14 15

Đảm bảo chi tiết hình ảnh
tại các vùng tối



4K HDR
AQUA TV hiển thị cụ thể các chi tiết nhỏ nhờ độ phân giải 
3840 × 2160 pixel.
HDR (dải tương phản động rộng) cải thiện độ sáng hình ảnh mà 
không làm mất các chi tiết tại vùng tối, tăng độ tương phản và 
màu sắc của hình ảnh trở nên sống động hơn, gần đúng với 
thực tế hơn.

Công nghệ hình ảnh

16 17



MEMC - Công nghệ bù 
chuyển động
MEMC cải thiện độ rõ nét của hình ảnh, giảm rung chuyển động, 
giảm hiện tượng bóng ma của ảnh.

Công nghệ hình ảnh

18 19



Dolby Vision
Dolby Vision® công nghệ hình ảnh tiên tiến kết hợp với HDR cho 
khả năng hiển thị hình ảnh chân thật và sắc nét. Các nhà làm 
phim và sáng tạo nội dung sử dụng máy ảnh cấu hình cao để 
tạo nên các sản phẩm chuyên biệt đòi hỏi các thiết bị hỗ trợ có 
cấu hình phù hợp. Bạn có thể tận hưởng những nội dung đó với 
Dolby Vision® trên Tivi Aqua.

Công nghệ hình ảnh

20 21

*Có trên dòng sản phẩm S9, S6 và S5 2022.



Dolby Atmos
Tận hưởng giải trí cao cấp với công nghệ âm thanh Dolby Atmos®. 
Các đạo diễn và các nhà sản xuất âm thanh sử dụng công nghệ 
tiên tiến này để tạo ra các chương trình giải trí ngoạn mục mà bạn 
có thể trải nghiệm trên Tivi AQUA.

Công nghệ âm thanh

22 23

*Có trên dòng sản phẩm S9, S6 và S5 PRO.



AQUA
Movie mode Music mode News mode Night mode

Dbx-tv & AQUA
Được chứng nhận bởi dbx-tv®, chuyên gia âm thanh Tivi.
AQUA TV được các chuyên gia âm thanh của dbx-tv® tùy chỉnh. 
Kết hợp với khả năng xử lý âm thanh thông minh trên 40 năm 
kinh nghiệm, Tivi có hỗ trợ dbx-tv® mang lại trải nghiệm âm thanh 
tốt nhất trong phân khúc.

Công nghệ âm thanh

24 25



Android TV với phiên 
bản mới nhất Android 11
Đơn giản hóa trải nghiệm giải trí của bạn với Android TV. Chứa 
hơn 100.000 phim ảnh và các chương trình. Yêu cầu Google 
điều khiển Tivi bằng giọng nói của bạn. Dễ dàng truyền tải ảnh, 
video, âm thanh từ thiết bị của bạn đến Tivi với Chromecast 
được tích hợp sẵn.

Công nghệ ứng dụng

26 27



Truy cập và khám phá 
giải trí không giới hạn
Tải xuống tất cả game và ứng dụng yêu thích của bạn từ 
Google Play và tận hưởng chúng trên màn hình lớn với quyền 
truy cập dễ dàng từ màn hình chính của Android TV.

Công nghệ ứng dụng

28 29



HDMI 2.1
Với HDMI 2.1 bạn sẽ được hỗ trợ Dynamic HDR, VRR, ALLM, và 
eARC, hình ảnh và video chuyển động nhanh và mượt mà hơn, 
đặc biệt trải nghiệm các trò chơi thực tế hơn. Hỗ trợ đến 04 
cổng.

Công nghệ ứng dụng

30 31

VRR
Variable Refresh Rate
ALLM
Automatic Low Latency Mode
eARC
Enhanced Audio Return Channel

Dynamic HDR

*S6 2022, S5 2022 có hỗ trợ HDMI 2.1 (VRR/ALLM/eARC).
*S9 2022, K66 2022, K62 2022, có hỗ trợ HDMI 2.1 (VRR/ALLM),
HD, FHD có hỗ trợ HDMI 2.1 (ALLM).



Truyền tải nội dung lên 
màn hình lớn
Với Chromecast built-in bạn có thể truyền tải những nội dung: 
Phim ảnh, ứng dụng, trò chơi,… từ điện thoại, máy tính bảng, 
hoặc laptop lên Tivi của bạn ngay lập tức.

Công nghệ ứng dụng

32 33



Kết nối đa phương tiện 
với Bluetooth 5.1
Bạn có thể dễ dàng kết nối cùng một lúc với nhiều thiết bị 
khác nhau: Điện thoại, máy tính bảng, laptop,… tối ưu hơn với 
Bluetooth 5.1.

Công nghệ ứng dụng

34 35



Điều khiển bằng giọng 
nói rảnh tay
Không cần điều khiển từ xa, chỉ cần sử dụng giọng nói bạn 
có thể nhanh chóng tìm kiếm những gì bạn cần, nhận những 
đề xuất phù hợp với tâm trạng, điều khiển các thiết bị thông minh 
trong ngôi nhà của bạn, và hơn thế nữa.
Đừng để điều khiển từ xa cản trở bạn, hãy nói “Hey Google”, 
“OK Google” để bắt đầu.

Công nghệ ứng dụng

36 37

*Android TV có hỗ trợ Far Field Assistant:
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU,
en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN.



Các dòng sản phẩm Tivi AQUA
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Series AQTS9 Series AQTS6 Series AQTS6 Series AQTS5 Series AQT6600 Series D6



Các dòng sản phẩm Tivi AQUA
Series AQTS9

40 41

Series D6

H70D6UG

Kích thước màn hình: 70", 39“
Công nghệ: HDR, Android 9.0

Series AQT6600G

LE32AQT6600G

Kích thước màn hình: 32“
Công nghệ: HDR, Android 11.0,
Viền siêu mỏng nhựa.

H65S9UG

Series AQT6610
Kích thước màn hình: 58", 50“, 43", 32“
Công nghệ: 4K HDR, Android 11.0,
Viền siêu mỏng nhựa.

LE58AQT6610

Series AQTS6
Kích thước màn hình: 65", 55“
Công nghệ: 4K HDR, H-QLED,
Wide Color Gamut, Android 11.0,
Viền siêu mỏng kim loại,
Soundbar tích hợp.

LE65AQTS6UG

Series AQTS5
Kích thước màn hình: 65", 58", 50"
Công nghệ: 4K HDR, H-QLED,
Wide Color Gamut, Android 11.0,
Viền siêu mỏng kim loại.

LE65AQTS5UG



Oled (Organic Light - Emitting Diode)

Khôi phục màu sắc tự nhiên thể hiện chất lượng 
thật của hình ảnh. Mang đến trải nghiệm 
nhập vai cho người dùng.

Thiết kế thanh lịch

Thiết kế kim loại cao cấp với độ dày 4.9mm.

MEMC 120Hz

Tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm 
thoải mái và mượt mà.

Series AQTS9
AQTS9  65”

USB

Hands-free
voice control

Android Devices
IoT HubUltra slim

Chromecast
built-in4K HDR Bluetooth 5.1all screen

*Hỗ trợ: HDMI 2.1 (VRR/ALLM).

42 43
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Rạp phim tại nhà

Trải nghiệm chất lượng hình ảnh và âm thanh 
như rạp chiếu phim.

Chân đế cao

Chân đế sang trọng và cứng cáp.

Loa Soundbar

Loa trước chất lượng cao, tái tạo hiệu ứng 
âm thanh.

Series AQTS6
AQTS6  98”

USB

Chromecast
built-in4K HDR

Bluetooth 5.1

*Hỗ trợ: HDMI 2.1 (VRR/ALLM/eARC).

Home Theater

Front speaker Android Devices
IoT Hub

Hands-free
voice control

Floor stand

HQLED

Micro dimming
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Loa Soundbar

Loa trước chất lượng cao, tái tạo hiệu ứng 
âm thanh.

H-QLED

Công nghệ LCD tăng cường, hiển thị nhiều 
màu sắc chính xác và chân thật hơn. 
Kiểm soát độ sáng tạo ra các hình ảnh chân thật.
Hiển thị chi tiết của hình ảnh một cách rõ ràng và 
có chiều sâu.

Google Assistant

Truy cập vào ứng dụng nhanh chóng và 
dễ dàng từ màn hình chính, điều khiển các 
thiết bị thông minh trong ngôi nhà của bạn 
chỉ với giọng nói.

Series AQTS6
AQTS6  65” / 55”

4K HDRHQLED

USB

Micro dimming

Front speakerall screen

Android Devices
IoT Hub

Chromecast
built-in Bluetooth 5.1

Hands-free
voice control

*Hỗ trợ: HDMI 2.1 (VRR/ALLM/eARC).
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Thiết kế viền kim loại

Thiết kế toàn màn hình tràn viền 03 cạnh bằng 
kim loại không rỉ cao cấp.

H-QLED

Công nghệ LCD tăng cường, hiển thị nhiều 
màu sắc chính xác và chân thật hơn. 
Kiểm soát độ sáng tạo ra các hình ảnh chân thật.
Hiển thị chi tiết của hình ảnh một cách rõ ràng 
và có chiều sâu.

Điều khiển giọng nói rảnh tay

Điều khiển Tivi không cần Remote. Nói 
“Hey Google” hoặc “OK Google” để bắt đầu.

Series AQTS5
AQTS5   75” / 65” / 58” / 50”

*LE75AQTS5UG không hỗ trợ công nghệ MEMC, Micro Dimming, điều khiển. 

4K HDR

HQLED

USB

Micro dimming

all screen
Android Devices
IoT Hub

Chromecast
built-in Bluetooth 5.1

Hands-free
voice control
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Google Assistant

Truy cập vào ứng dụng nhanh chóng và 
dễ dàng từ màn hình chính, điều khiển các 
thiết bị thông minh trong ngôi nhà của bạn 
chỉ với giọng nói.

Thiết kế toàn màn hình

Thiết kế toàn màn hình tràn viền 03 cạnh 
bằng nhựa cao cấp.

Dolby Audio

Giả lập âm thanh vòm sống động và chân thật.

Series AQT6600
AQT6600  65” / 58” / 50” / 43" / 32“

*4K HDR, dbx-tv® chỉ có trên dòng UHD TV.
*H70D6UG không hỗ trợ thiết kế toàn màn hình.

Bluetooth 5.1

Chromecast
built-in

USB

Android Devices
IoT Hub 4K HDR*All screen
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Google Assistant

Truy cập vào ứng dụng nhanh chóng và 
dễ dàng từ màn hình chính, điều khiển các 
thiết bị thông minh trong ngôi nhà của bạn 
chỉ với giọng nói.

Thiết kế toàn màn hình

Thiết kế toàn màn hình tràn viền 03 cạnh 
bằng nhựa cao cấp.

Dolby Audio

Giả lập âm thanh vòm sống động và chân thật.

Series AQT6610
AQT6610  58” / 50” / 43" / 32“

*4K HDR, dbx-tv® chỉ có trên dòng UHD TV.
*H70D6UG không hỗ trợ thiết kế toàn màn hình.

Bluetooth 5.1

Chromecast
built-in

USB

Android Devices
IoT Hub 4K HDR*All screen
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Google Assistant

Truy cập vào ứng dụng nhanh chóng và 
dễ dàng từ màn hình chính, điều khiển các 
thiết bị thông minh trong ngôi nhà của bạn 
chỉ với giọng nói.

Dolby Audio

Giả lập âm thanh vòm sống động và chân thật.

Android TV

Đơn giản hóa trải nghiệm của bạn. Điều khiển 
Tivi dễ dàng với giọng nói. Chia sẻ hình ảnh, 
video, âm nhạc từ thiết bị lên Tivi dễ dàng với 
Chromecast built-in.

Series D6
D6  70" / 39”

*4K HDR, dbx-tv® chỉ có trên UHD TV.
*UHD hỗ trợ HDMI 2.1 (VRR/ALLM); HD, FHD hỗ trợ HDMI 2.1 (ALLM).

Bluetooth 5.1

Chromecast
built-in

USB

Android Devices
IoT Hub 4K HDR*All screen
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Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm
LE65AQTS5UGLE75AQTS5UG LE50AQTS5UGLE65AQTS6UG pro LE55AQTS6UG pro

Kích thước màn hình
Loại bảng điều khiển
Tuổi thọ
Độ phân giải
Độ sáng (cd/m2) 
Độ tương phản
Thời gian phản hồi
Tốc độ làm mới
Viewable Angle(H/V)
Loa âm thanh
Tự động điều chỉnh âm lượng
Cân bằng âm thanh
Dolby Digital Decoding
dbx-tv
Watts/Channel(7% THD)
Cổng HDMI
Jack tai nghe
Giao diện CI
Cổng USB
SPDIF
Ethernet LAN
Kết nối wifi không dây
Phần mềm
WCG
MEMC
HDR
Giảm nhiễu kỹ thuật số
Danh sách yêu thích
Định dạng cho đầu vào USB
Khóa trẻ em
Chromecast
Tự động hẹn giờ bật / tắt
PVR
Timeshift
Số lượng loa tích hợp
FC \ BC \ Stand \ PCB chống cháy
Mức tiêu thụ điện năng định mức
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
Dải điện áp
Kích thước (BxHxT) không chân đế
Kích thước (BxHxT) có chân đế
Tổng kích thước (thùng carton)

Thông tin chung

Độ phân giải

Âm thanh

Đầu ra/ đầu vào

Chức năng

Đặc điểm vật lý

65"
HQ-LED

30000 Hrs
3840*2160

350
6000:1
6.5ms
120Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

13W*2/15W*2
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0
1
1

CÓ
Android 11.0

CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

KHÔNG
4

HB/V0/V0/V0
200W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
1448.13*67.6*851.86

1448.13*295.30*906.67
1615*175*1005

55"
HQ-LED

30000 Hrs
3840*2160

350
6000:1
6.5ms
120Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

13W*2/15W*2
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

KHÔNG
4

HB/V0/V0/V0
150W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
1229.24*68.7*729.53
1229.24*255.3*782.15

1360*150*865

DÒNG SẢN PHẨM LE65AQTS6UG pro LE55AQTS6UG pro
75" 

HQ-LED
30000 Hrs
3840*2160

300
6000:1
6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

13W*2/15W*2
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
2

HB/V0/V0/V0
260W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
1673*965*76

1673*1031.7*317.4
1825*240*1110

65" 
HQ-LED

30000 Hrs
3840*2160

350
6000:1
6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

13W*2/15W*2
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

KHÔNG
2

HB/V0/V0/V0
120W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
1445x829x70mm

1445x895x295mm
1600x955x165mm

50" 
HQ-LED

30000 Hrs
3840*2160

350
6000:1
6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

13W*2/15W*2
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

KHÔNG
2

HB/V0/V0/V0
210W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
1112x706x295mm
1112x651x70mm

1192x735x135mm

LE75AQTS5UG LE65AQTS5UG LE50AQTS5UG
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Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm
LE32AQT6600GLE65AQT6600UG LE55AQT6600UG LE50AQT6600UG LE43AQT6610FGLE43AQT6600UG H39D6UGH70D6UG

Kích thước màn hình
Loại bảng điều khiển
Tuổi thọ
Độ phân giải
Độ sáng (cd/m2) 
Độ tương phản
Thời gian phản hồi
Tốc độ làm mới
Viewable Angle(H/V)
Loa âm thanh
Tự động điều chỉnh âm lượng
Cân bằng âm thanh
Dolby Digital Decoding
dbx-tv
Watts/Channel(7% THD)
Cổng HDMI
Jack tai nghe
Giao diện CI
Cổng USB
SPDIF
Ethernet LAN
Kết nối wifi không dây
Phần mềm
WCG
MEMC
HDR
Giảm nhiễu kỹ thuật số
Danh sách yêu thích
Định dạng cho đầu vào USB
Khóa trẻ em
Chromecast
Tự động hẹn giờ bật / tắt
PVR
Timeshift
Số lượng loa tích hợp
FC \ BC \ Stand \ PCB chống cháy
Mức tiêu thụ điện năng định mức
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
Dải điện áp
Kích thước (BxHxT) không chân đế
Kích thước (BxHxT) có chân đế
Tổng kích thước (thùng carton)

Thông tin chung

Độ phân giải

Âm thanh

Đầu ra/ đầu vào

Chức năng

Đặc điểm vật lý

65" 
D-LED

30000 Hrs
3840*2160

300
6000：1

6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

12W*2 
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

CÓ
KHÔNG

CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
2

HB/V0/V0/V0
170W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
1448*837*61

1448*899*300
1606*147*1008

55"
D-LED

30000 Hrs
3840*2160

300
6000：1

6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

12W*2 
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

CÓ
KHÔNG

CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
2

HB/V0/V0/V0
150W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
1229*710*63

1229*774*265
1390x150x850

50"
D-LED

30000 Hrs
3840*2160

280
6000：1

6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

12W*2 
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

CÓ
KHÔNG

CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
2

HB/V0/V0/V0
120W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
1115.8*60*642

1115.8*265.2*651.8
1250*150*770

DÒNG SẢN PHẨM LE65AQT6600UG LE50AQT6600UGLE55AQT6600UG
43"

D-LED
30000 Hrs
3840*2160

250
6000：1

6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

12W*2 
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

CÓ
KHÔNG

CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
2

HB/V0/V0/V0
86W

≤0.5W
100-240V  50/60Hz
　960.2x556.4x62
　960.2x618.4x231.2

1072*142*660

32
D-LED

30000 Hrs
1366*768

220
5000:1
6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

10W*2 
3(HDMI 1.4)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

KHÔNG
KHÔNG

CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ

KHÔNG
KHÔNG

2
HB/V0/V0/V0

48W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
720.2*424.4*64.1
720.2*466.1*180.8

"795*120*500 - 805*108*505mm"

39"
D-LED

30000 Hrs
1366*768

250
3000：1

6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

10W*2 
3(HDMI 2)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
2(USB 2.0）

1
CÓ

Android 11.0
KHÔNG
KHÔNG

CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ

KHÔNG
KHÔNG

2
HB/V0/V0/V0

66W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
885*507*71.2 mm
885*558*200 mm
960*145*598 mm

LE43AQT6600UG LE32AQT6600G H39D6GLE43AQT6610FG H70D6UG
43

D-LED
30000 Hrs
1920*1080

250
3000：1

6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

10W*2 
3(HDMI 2)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

KHÔNG
KHÔNG

CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ

KHÔNG
KHÔNG

2
HB/V0/V0/V0

78W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
960*62*556
960*231*618

1072*142*650

70" 
D-LED

30000 Hrs
3840*2160

300
6000：1

6.5ms
60Hz

178/178
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ

14W*2
4(HDMI 2.1)

1
1*RCA

2(USB 2.0）
1
1

CÓ
Android 11.0

KHÔNG
KHÔNG

CÓ
CÓ
CÓ

MP3、JPEG、H.265 etc
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
2

HB/V0/V0/V0
220W
≤0.5W

100-240V  50/60Hz
1563*899*69
1563*974*317
1740*180*1100



Danh sách Trạm bảo hànhDanh sách Trạm bảo hành
Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Khu Vực Tỉnh Địa chỉ
BẮC GIANG 

BẮC KẠN

BẮC NINH 

CAO BẰNG 

ĐIỆN BIÊN

HÀ GIANG

HÀ NAM

HÀ NỘI

HÀ NỘI

HÀ NỘI

HÀ TĨNH

HẢI DƯƠNG

HẢI DƯƠNG  

HẢI PHÒNG 

HẢI PHÒNG 

HÒA BÌNH 

HƯNG YÊN 

HƯNG YÊN 

LAI CHÂU

LẠNG SƠN

LÀO CAI

NAM ĐỊNH 

NAM ĐỊNH 

NGHỆ AN 

NGHỆ AN 

NGHỆ AN 

NINH BÌNH

522 đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

100, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

108 đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 04, tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số 66, tổ 8, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

53A đường 19/5, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số 5, ngõ 123, đường Quy Lưu, tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội

33 đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

14, phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Tổ dân phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

284 đường Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

119 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

83 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

151 đường An Dương, tổ 3, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

233 đường Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

24/5A, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Số 10, phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

16/3 đường Kéo Tấu, thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

054 đường Nguyễn Khuyến, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

333 khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

114 đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

209 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

668 đường 30/6, phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.

Dịch vụ và hỗ trợ
Hotline: 1800-585-832 Danh sách Trạm bảo hànhDanh sách Trạm bảo hành

Khu Vực Tỉnh Địa chỉ
Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

Miền Nam

PHÚ THỌ

QUẢNG NINH

QUẢNG NINH 

QUẢNG NINH 

QUẢNG NINH 

SƠN LA

SƠN LA

THÁI BÌNH

THÁI BÌNH 

THÁI NGUYÊN 

THANH HÓA

THANH HÓA

THANH HÓA

TUYÊN QUANG

TUYÊN QUANG 

VĨNH PHÚC

YÊN BÁI 

YÊN BÁI 

AN GIANG

AN GIANG

BẠC LIÊU

BẾN TRE

BÌNH DƯƠNG

BÌNH DƯƠNG

BÌNH PHƯỚC

BÌNH PHƯỚC

BÌNH THUẬN

1261A Đại Lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

359, tổ 33A, khu Cầu Sến, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

967 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

418, tổ 20, khu 2B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

408 đường Hùng Vương, khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

324 đường Tô Hiệu, tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

150A đường Lò Văn Giá, tiểu khu Cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La

15B đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thôn 3, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

244/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

457 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

258 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

411 đường Quang Trung, tổ 27, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

174 đường Bình Thuận, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Ngô Gia Tự, phố Nguyễn Tri Phương, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Số 78, tổ 18 , phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

50 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

107 đường Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

164 đường Trương Định, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

1A/5 đường Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

106B Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

571 khu phố 2, Quốc lộ 13, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

83 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Số 47, khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Số 791 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

133A đường Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.
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LONG AN 
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ĐỒNG NAI

NINH THUẬN

SÓC TRĂNG
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TIỀN GIANG

TIỀN GIANG

TRÀ VINH

83-85 đường Thống Nhất, khu phố 1, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

50 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

37 đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

115/4A đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

1878, ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Số 12 đường 19A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

302 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 4, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

141 đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

229 đường Trần Hưng Đạo B, khu vực 3, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số 18 đường số 2, khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

1411 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

341 đường Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Số 179 đường Trần Phú, khu phố 6, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

801 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Khu phố Yên Bình, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

34 đường Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

204A đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

446, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, thành phố Long An, tỉnh Long An

Số 1 Quốc lộ 1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

72 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

43 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số 223A đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

567 đường Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc Trăng

41 đường Cơ Thánh Vệ, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

175 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

157 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

449 đường Phạm Ngũ Lão, khóm 4, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.
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150B đường Đốc Phú Chi, khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Số 42 đường 8 Tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tổ 4, thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu

215/5 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu

34/1, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu

589 đường Hùng Vương, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

37 đường Lê Thánh Tôn, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngã ba Hoài Tân, Quốc lộ 1A, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

126 đường Lê Duy Đình, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

242 đường Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Số 60 đường Quang Trung, tổ dân phố 8, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

13 đường Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tổ 6, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

14 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

311A đường Quang Trung, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

281 đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

171 đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

17 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

464 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số 6 đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

41 đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

62 đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

305 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

54 đường Tiểu La, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

183 đường Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

116 đường Lê Duẩn, khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.
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